
Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai
ĐT: (02518) 825609            Website: benhviendakhoadongnai.com

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVĐKĐN-VTTBYT
V/v mời chào giá sửa chữa, mua sắm công cụ 
dụng cụ và thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa 
chữa, mua sắm công cụ dụng cụ và thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, 
kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu 
cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với 
các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ tên: Mai Trung Tín
Chức vụ: Nhân viên 
Số điện thoại: (02518) 825 606 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Bản Scan và file mềm gửi qua mail: tothauvttbyt@gmail.com
- Bản cứng nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

(Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).
(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 28/09/2026. 
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục (đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 

02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

mailto:tothauvttbyt@gmail.com
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3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.
4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau
+ Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (theo biểu mẫu đính kèm);
+ Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
+ Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ 

sở y tế (nếu có);
+ Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/.
- Lưu: VT, VTTBYT.
          (TinMT)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Cao Minh



Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai
ĐT: (02518) 825609            Website: benhviendakhoadongnai.com

DANH MỤC
(Đính kèm Công văn số:          /BVĐKĐN-VTTBYT ngày       tháng      năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

Stt Danh mục hàng hóa, tính năng, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) Đơn vị tính Số lượng

1 Xe lăn đẩy ngồi 
- Khung làm bằng nhôm hoặc sắt sơn tĩnh điện
- Có thể gấp gọn
- Chịu được tải trọng lớn

Cái 21

2 Thiết bị ghi nhiệt độ và độ ẩm (bao gồm hiệu chuẩn/kiểm định) (bao gồm ốp treo và 
cáp)
- Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 16.000 điểm ghi nhiệt độ độ ẩm 
- Có màn hình hiển thị: Đèn báo, âm thanh, nhiệt độ, độ ẩm,…
- Kết nối máy tính qua cổng USB máy tính 
- Thang đo nhiệt độ: -30 đến +70oC (-22 đến +158oF) 
- Thang đo độ ẩm: 0-100% 
- Phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn 21 CFR part 11 

Cái 03

3 Thiết bị ghi nhiệt độ (bao gồm hiệu chuẩn/kiểm định) (bao gồm đầu dò nhiệt độ và ốp 
treo)
- Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 15.905 điểm ghi nhiệt độ 
- Có màn hình hiển thị: Đèn báo, âm thanh, nhiệt độ,…
- Cảm biến nhiệt độ: cảm biến nhiệt độ gắn ngoài 
- Kết nối máy tính qua đế kết nối LTI/HID 
- Thang đo nhiệt độ: -40 đến + 99oC (-40 đến +210oF) 
- Phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn 21 CFR part 11 
- File báo cáo thống kê tổng thời gian vượt ngưỡng từng ngày trong 30 ngày gần nhất Phù 
hợp cho việc bảo quản và vận chuyển vaccine

Cái 02
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4 Chỉ thị đông băng điện tử (bao gồm hiệu chuẩn/kiểm định)
- Thiết bị theo dõi đóng băng tủ bảo quản vaccine 
- Phạm vi hoạt động: -25 đến +600C 
- Thiết bị có thể cho biết được thời điểm đông băng 
- Thiết bị không có hạn sử dụng, thay pin hằng năm 
- Thiết bị có thể hiệu chuẩn theo đúng qui định

Cái 04

5 Ốp treo thiết bị ghi nhiệt độ và độ ẩm
Dùng để treo thiết bị ghi nhiệt độ và độ ẩm

Cái 20

6 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bàng quang
Hàng mới 100%, 
Sản xuất năm 2024 trở về sau
-Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE
-Xuất xứ: nhóm G7 

6.1 Ống soi HD: Ø 4 mm, góc soi 30°, chiều dài làm việc 300 mm, có kính Sapphire tại đầu xa 
và đầu gần, tiệt khuẩn Autoclave

Cái 01

6.2 Bộ vỏ đặt niệu đạo bàng quang, cỡ 19 Fr, gồm vỏ ngoài + nòng nòng trong dẫn đường (tương 
thích với ống soi mục 1)

Cái 01

6.3 Cầu nối 1 kênh dụng cụ khóa, sử dụng cho bộ vỏ niệu đạo bàng quang, kích cỡ dụng cụ 1 x 6 
Fr

Cái 01

6.4 Khay hấp tiệt khuẩn ống soi: dùng cho ống soi đường kính Ø 2 - 10 mm, dài tối đa 450mm Cái 01

6.5 Dây dẫn sáng, đường kính Ø 3.5 mm, dài 230 cm, tiệt khuẩn Autoclave Cái 01

6.6 Kẹp gắp, ngàm cá sấu, loại bán cứng, Ø 1.6 mm/5 Fr, hoạt động kép, chiều dài làm việc 400 
mm, tiệt khuẩn Autoclave

Cái 01

6.7 Kẹp sinh thiết, dạng thìa, loại bán cứng, Ø 1.6 mm/5 Fr, hoạt động kép, chiều dài làm việc 
400 mm, tiệt khuẩn Autoclave

Cái 01

7 Dịch vụ sửa chữa bộ lưu điện UPS 60KVA Gói 01
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Model: UPS MPT 60
Hãng sản xuất: Riello
Xuất xứ: Italy
Serial: MR12UP514830001
- Thay thế 12 tụ DC 4,700uF
- Thay thế 03 tụ AC 50uF
- Thay thế 03 tụ AC 200uF
Các linh kiện phải đảm bảo tương thích với UPS Hãng Riello hiện có tại bệnh viện
Yêu cầu dịch vụ:
- Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, vệ sinh UPS 60KVA sau khi hoàn thành. Cam kết xóa lỗi 
hiển thị trên UPS bằng phần mềm chuyên dụng. Lập báo cáo và khuyến cáo kỹ thuật sau khi 
thực hiện dịch vụ.
- Cam kết về bảo hành, bảo trì: Bảo hành 3 tháng đối với linh kiện thay thế, 12 tháng đối với 
ắc quy. Thực hiện bảo trì UPS miễn phí 2 lần trong vòng 2 năm tiếp theo.

8 Dịch vụ sửa chữa bộ lưu điện UPS 250KVA
Model: UPS MHT 250
Hãng sản xuất: Riello
Xuất xứ: Italy
Serial: MU41UP353620003
- Thay thế 12 tụ DC 10,000uF
- Thay thế 80 ắc quy 12V-100Ah, 
Để phù hợp với tủ ắc quy hiện hữu thì kích thước bình ắc quy phải ≤ [330(Dài) x 171(Rộng) 
x 214(Cao)mm]. Các linh kiện thay thế phải đảm bảo tương thích với UPS Hãng Riello hiện 
có tại bệnh viện
Yêu cầu dịch vụ:
- Bảo trì, sửa chữa, vệ sinh UPS 250KVA sau khi hoàn thành. Cam kết xóa lỗi hiển thị trên 

Gói 01
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UPS bằng phần mềm chuyên dụng. Lập báo cáo và khuyến cáo kỹ thuật sau khi thực hiện 
dịch vụ.
- Cam kết về bảo hành, bảo trì: Bảo hành 3 tháng đối với linh kiện thay thế, 12 tháng đối với 
ắc quy. Thực hiện bảo trì UPS miễn phí 2 lần trong vòng 2 năm tiếp theo.

9 Dịch vụ bảo trì máy thận nhân tạo 
Model: DBB-27 
Hãng sản xuất: Nikkiso
Nước sản xuất: Nhật Bản
- Số kỳ bảo trì trong 01 năm: 3 tháng/ lần.
- Quy trình công tác bảo trì bảo dưỡng định kỳ và đột xuất:
+ Kiểm tra các thông số, báo động và tính năng của máy, cập nhật lại các thông số cài đặt.
+ Tiến hành đo thông số chức năng bằng thiết bị đo ngoài.
+ Công tác vệ sinh bên trong và bên ngoài thiết bị.
+ Vệ sinh, thông sạch các bộ lọc (Filter) của quạt, lọc thông khí.
+ Test thử các phần mềm cài đặt trong máy.
+ Kiểm tra theo dõi hoạt động của máy và các yếu tố khách quan khác tác động lên máy như: 
nguồn điện, ổ cắm, môi trường…
+ Điều chỉnh và khuyến cáo sử dụng khi phát hiện sự cố.
+ Dự kiến cho bên A các linh kiện cần thay thế nếu có do thiết bị sử dụng quá lâu hoặc do 
công năng quá lớn.
+ Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị cho nơi sử dụng.
- Địa điểm thực hiện bảo trì: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường 
Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.
- Thực hiện dịch vụ bảo trì cho các thiết bị theo đúng chỉ dẫn và quy trình của hãng sản xuất 
(Báo giá đính kèm bảng nội dung chi tiết bảo trì/quy trình bảo trì thiết bị có xác nhận của 
Nhà phân phối được ủy quyền của hãng Nikkiso tại thị trường Việt Nam).
- Ngoài ra, khi có sự cố hư hỏng ngoài thời gian bảo trì, công ty sẽ có mặt sau 24 - 48 giờ để 
khắc phục.

Máy 16
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- Khi có yêu cầu thay thế phụ kiện, thì giá cả phụ kiện sẽ được thỏa thuận tại thời điểm đó.

10 Mua sắm đầu dò máy siêu âm 
Model: Affiniti 50G 
Hãng sản xuất: Philips
Nước sản xuất: Mỹ 
Serial: USN19D1438
- Đầu dò siêu âm Convex 
- Dải tần số hoạt động mổ rộng 6 đến 2 MHz
- Ứng dụng siêu âm bụng tổng quát (người lớn và trẻ em, bao gồm mạch máu), ruột, sản, phụ 
khoa, tuyến tiền liệt và can thiệp.
- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng.
- Tương thích với máy siêu âm Affiniti 50G hiện có tại bệnh viện

Cái 01

11 Mua sắm đầu dò máy siêu âm 
Model: LogiQ S7
Hãng sản xuất: GE
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Serial: LS7004810
- Đầu dò siêu âm Convex
- Ứng dụng khám: Bụng, mạch máu, sản/phụ khoa, tiết niệu
- Băng Thông: 1 - 5 MHz
- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng.
- Tương thích với máy siêu âm LogiQ S7 hiện có tại bệnh viện.

Cái 01

12 Sửa chữa máy giúp thở 
Model: Savina 
Hãng sản xuất: Draeger
Nước sản xuất: Đức

12.1 - Sửa chữa board mạch điều khiển bộ trộn máy thở Cái 01
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- Tương thích với máy giúp thở Saivina hiện có tại bệnh viện. 

12.2 - Sửa chữa board mạch nguồn 
- Tương thích với máy giúp thở Saivina hiện có tại bệnh viện.

Cái 01

12.3 - Bộ van điều chỉnh áp lực khí đầu vào 
- Tương thích với máy giúp thở Saivina hiện có tại bệnh viện.

Cái 01

12.4 - Cảm biến lưu lượng dòng khí (Flow sensor)
- Tương thích với máy giúp thở Saivina hiện có tại bệnh viện.

Cái 50

12.5 - Van thở ra 
- Tương thích với máy giúp thở Saivina hiện có tại bệnh viện.

Cái 07

13 Bao Garo hơi chi dưới dành cho người lớn, tương thích với máy Garo hơi Smartpump 
Tourniquet System hãng Stryker hiện có tại bệnh viện

Cái 03

14 Thay thế vật tư máy tán sỏi ngoài cơ thể 
Model: HD ESWL-V
Hãng sản xuất: Hydemedical
Nước sản xuất: Trung Quốc

14.1 - Bình điện dung 
- Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể hiện có tại bệnh viện

Cái 01

14.2 - Đĩa từ
- Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể hiện có tại bệnh viện 

Cái 01

14.3 - Thấu kính
- Tương thích với máy tán sỏi ngoài cơ thể hiện có tại bệnh viện

Cái 01



Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai
ĐT: (02518) 825609            Website: benhviendakhoadongnai.com

CÔNG TY:….
ĐỊA CHỈ: ….
MÃ SỐ THUẾ:…
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số:            /BVĐKĐN-VTTBYT ngày     tháng     năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo 
giá như sau:

Stt
Tên 
hàng 
hóa

Mã 
hàng 
hóa 

(Model)

Hãng/
Nước 
sản 
xuất

Hãng/
Nước chủ 

sở hữu

Xuất 
xứ

Cấu hình, 
tính năng kỹ 

thuật

Năm 
sản 
xuất

Mã HS 
của 

hàng 
hóa

Đvt Số 
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thuế VAT 
(…%)

Thành tiền 
sau thuế 

VAT
(VNĐ)

Đính kèm 
phụ lục chi 

tiết

(Ghi rõ % VAT 
và số tiền tương 

đương)

      

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 28/09/2026.
- Chúng tôi cam kết:
+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày… tháng… năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)
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